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STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Dân tộc
Tỷ lệ 

MG

Thời gian 

miễn giảm
Đối tượng Hộ khẩu thường trú Ghí chú

1 Chu Thị Vân Anh 1757610002 K5CTXHA 08/07/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Mục, xã Thái 

Bình, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

2 Nông Ngọc Ánh 1757610007 K5CTXHA 13/09/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Hai,.xã Trung 

Thành, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

3 Cà Thị Biên 1757610009 K5CTXHA 16/05/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Na Dôn, xã Hẹ 

Muông, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

4 Hà Thị Đợi 1757610014 K5CTXHA 29/09/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Thắm Thôn, xã Tản 

Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

5 Ly Thị Dua 1757610016 K5CTXHA 12/05/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn 2, xã Nà Hẩu, huyện 

Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

6 Giàng Thị Dùa 1757610017 K5CTXHA 12/10/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Lùng Xừ Phìn, xã Tả 

Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

7 Hạng Thị Dung 1757610018 K5CTXHA 04/04/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Cổng trời, xã Sa 

Lông, huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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8 Triệu Thị Dương 1757610019 K5CTXHA 22/07/1999 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Lũng Súng, xã Yên 

Lạc, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

9 Đinh Thị Kim Giao 1757610022 K5CTXHA 06/12/1998 Ba Nar 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Làng Yar, xã Chư Đang 

Ya, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

10 Bế Thị Hà Hải 1757610026 K5CTXHA 02/12/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Pác Đoa (Bản Cài), 

xã Vĩnh Quang, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

11 Chang Mỳ Hiền 1757610028 K5CTXHA 11/06/1999 Hà Nhì 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn A Pa Chải, xã Sín 

Thầu, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

12 Bùi Thị Hoa 1757610030 K5CTXHA 19/05/1999 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Gò Mu, xã Kim Bôi 

(Kim Tiến), huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

13 Lèng Thị Hoan 1757610032 K5CTXHA 20/10/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mới 2, xã Chà Cang, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

14 Lò Thị Lai 1757610037 K5CTXHA 16/12/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

15 Cà Thị Nghiên 1757610049 K5CTXHA 15/02/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Khong Tở, xã Mường 

Khong, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

16 Hoàng Thị Thảo Nhi 1757610051 K5CTXHA 19/11/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Slản, xã Đoàn 

Kết, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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17 Triệu Mùi Sâu 1757610058 K5CTXHA 01/04/1998 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Lùng Súng, xã Yên 

Lạc, huyện Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

18 Lý Thị Thủy 1757610066 K5CTXHA 20/12/1999 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Liên Thành, xã 

Minh An, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

19 Thào Thị Tùng 1757610072 K5CTXHA 17/10/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Thào Chư Phìn, xã 

Thào Chư Phìn, huyện Si 

Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

20 Lang Thị Vân 1757610074 K5CTXHA 01/09/1991 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Luông, xã Lục 

Hồn, huyện Bình Liêu, 

tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

21 Giàng Thị Vang 1757610075 K5CTXHA 19/03/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Dê Dàng II, xã Sính 

Phình, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

22 Sùng Thị Bích Xuân 1757610079 K5CTXHA 01/12/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Hợp Tiến, xã Lùng 

Tám , huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

23 Bùi Thị Bích 1757610008 K5CTXHA 19/10/1999 Mường 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

24 Giàng Khóa De 1757610011 K5CTXHA 15/09/1998 Hà Nhì 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

25 Hoàng Thị Kim Oanh 1757610053 K5CTXHA 28/09/1999 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo
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26 Lò Thị Oanh 1757610054 K5CTXHA 12/02/1999 La Ha 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS rất ít người 

sống ở vùng có điều 

kiện KTXH khó khăn

Bản Huổi Hẹ, xã Nặm Ét, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

27 Quàng Thị Thắm 1757610059 K5CTXHA 10/01/1999 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

28 Lò Thị Thanh 1757610061 K5CTXHA 07/08/1999 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

29 Điền Thanh Thảo 1757610063 K5CTXHA 09/11/1999 Nùng 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

30 Thào Thị Xoa 1757610078 K5CTXHA 12/06/1998 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

31 Rơ Châm H' Xuyên 1757610081 K5CTXHA 20/11/1999 Jrai 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

32 Giàng Ly Hoa 1753190026 K5GIOI 18/06/1999 Hà Nhì 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Đoàn Kết, xã Chung 

Chải, huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

33 Giàng Thị Lan 1753190036 K5GIOI 01/04/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Phiêng Cải, xã Ta 

Ma, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

34 Giàng Thị Mỷ 1753190048 K5GIOI 15/06/1999 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mý Láng B, xã Phình 

Sáng, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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35 Tráng Thị Nguyên 1753190050 K5GIOI 26/11/1998 Sán Chỉ 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Vắng Có,.xã Cốc 

Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh 

Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

36 Trần Thị Thu Thủy 1753190065 K5GIOI 08/08/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bằng Ca, xã Lý 

Quốc, huyện Hạ Lang, 

tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

37 Pờ Ha Pa 1753190054 K5GIOI 04/07/1999 Hà Nhì 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

38 Hờ Thị Dậu 1753190013 K5GIOI 10/05/1999 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

39 Sùng Thị Láu 1753190037 K5GIOI 12/07/1998 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

40 Huỳnh Thị Mai Anh 1753810004 K5LUATA 03/09/1999 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Lệ Cẩm 2, xã Thành 

Mỹ, huyện Thạch Thành, 

tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

41 Lương Văn Hoàng 1753810081 K5LUATA 05/01/1998 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Lòa, xã Thanh 

Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

42 Tẩn Mí Liều 1753810095 K5LUATA 06/08/1998 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Tả Phìn, xã Tả Phìn, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

43 Hoàng Thị Hồng Thương1753810184 K5LUATA 05/08/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Bảo Biên (Bảo Hoa 

2), xã Bảo Linh, huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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44 Siu Đưn 1753810041 K5LUATA 04/01/1999 Gia Rai 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

45 Giàng Ngọc Diệp 1753810031 K5LUATB 18/09/1998 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Cang Cói, xã Huổi 

Một, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

46 Lý Thanh Hiền 1753810075 K5LUATB 18/05/1998 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Đồng Mỷ, xã Vân 

Nham, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

47 Lương Thị Dung 1753810042 K5LUATB 13/11/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Khe Dăm, xã Lâm 

Ca, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

48 Nguyễn Thị Hiên 1753810073 K5LUATB 14/04/1999 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

49 Nguyễn Thị Phương Anh1753810009 K5LUATC 23/03/1999 Thổ 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm nhà Tra, xã Đồng 

Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh 

Nghệ An

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

50 Lý Thị Diện 1753810033 K5LUATC 26/11/1999 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Giàng Cài, xã Nậm 

Lành, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

51 Trần Thị Thùy Dung 1753810043 K5LUATC 24/07/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Lùng Búng, xã Na 

Khê, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

52 Giáp Thị Hiền 1753810074 K5LUATC 25/08/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Nát, xã Châu 

Sơn, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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53 Hoàng Thị Bích Ngọc 1753810129 K5LUATC 28/06/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Làng Đát, xã Trung 

Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh 

Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

54 Nông Thị Biên 1753810023 K5LUATC 24/05/1999 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

55 Quàng Văn Đức 1753810039 K5LUATC 24/03/1999 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

56 Lâm Thu Huyền 1753810092 K5LUATC 22/09/1999 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

57 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1753430091 K5QTDLA 09/01/1999 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

58 Lường Thị Hương 1753410047 K5QTKDA 10/11/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, 

TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

59 Thào Thị Mai 1753410069 K5QTKDA 05/01/1998 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Huổi Khạ, xã Mường 

Mùn, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

60 Mua Thị Súng 1753410094 K5QTKDA 04/12/1998 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

61 Phạm Thị Hương Lan 1753410057 K5QTKDA 01/10/1999 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh
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62 Hoàng Thị Mai 1753410071 K5QTKDA 06/03/1998 Nùng 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

63 Lý Thị Mai 1753410072 K5QTKDA 07/02/1999 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

64 Phạm Thị Hậu 1753410036 K5QTKDB 19/05/1999 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên mồ côi cả 

cha lẫn mẹ

65 Nông Thị Mến 1753410074 K5QTKDB 19/03/1999 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

66 Hà Thùy An 1877610001 K6CTXHA 05/02/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Cốc Bó (Khuổi Bó), 

TT Nguyên Bình, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

67 Lù Thị Chúc 1877610008 K6CTXHA 20/06/2000 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Na Cạp, xã Lùng 

Khấu Nhìn, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

68 Cứ Thị Dê 1877610009 K6CTXHA 12/04/2000 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Dê Dàng II, xã Sính 

Phình, huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

69 Nèn Quỳnh Diễm 1877610010 K6CTXHA 01/05/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Pâu. Xã Lạc 

Nông, huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

70 Vương Thu Hồng 1877610018 K6CTXHA 18/07/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Khán Trồ, xã Thắng 

Mố, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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71 Lò Thị Thơ 1877610042 K6CTXHA 06/10/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Ten, xã Quaì Nưa, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

72 Lo Thị Hoa 1877610015 K6CTXHA 05/06/2000 Khơ mú 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Huổi Phuôn, xã Keng 

Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh 

Nghệ An

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

73 Tạ Doanh Thu Hoài 1877610017 K6CTXHA 22/04/1999 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Slành, xã Thượng 

Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

74 Lục Thị Luận 1877610030 K6CTXHA 25/09/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xã Xuân Lộc, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

75 Lò Thị Luyện 1877610032 K6CTXHA 22/12/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mới 1, xã Chà Cang, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

76 Hoàng Ngọc Huyền 1877610051 K6CTXHA 30/09/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Khản Nhờ, xã Nà 

Khương, huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

77 Triệu Mùi Sao 1877610038 K6CTXHA 18/11/2000 Dao 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

78 Moong Thị Bảo 1877610007 K6CTXHA 05/10/2000 Khơ mú 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

79 Khoàng Gạ Mư 1873190012 K6GIOI 01/02/2000 Hà Nhì 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo
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80 H Grêi Niê 1873190016 K6GIOI 28/04/2000 Êđê 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

81 Lỳ Mó Mư 1873190028 K6GIOI 20/08/1999 Hà Nhì 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

82 Chu Ha Bình 1873810011 K6LUATA 05/04/1999 Hà Nhì 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

83 Mùa Thị Của 1873810012 K6LUATA 11/06/1998 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Huổi Nhả, xã Phiêng 

Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

84 Lường Thị Lại 1873810022 K6LUATA 12/09/1999 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Huổi Lá, xã Nậm 

Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

85 Lý Thị Liên 1873810024 K6LUATA 12/02/2000 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn 1, xã Lao Xả Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

86 Ngà Ngọc Linh 1873810027 K6LUATA 02/05/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mường 1 (2), xã 

Mường Mùn, huyện Tuấn 

Giáo, tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

87 Hạng Thị Ông 1873810035 K6LUATA 25/02/2000 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Seo Lèng 1, xã Phìn 

Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

88 Bùi Hồng Thi 1873810043 K6LUATA 24/02/2000 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Đồi 2, xã Kim Bôi 

(Kim Tiến), huyện Kim 

Bôi, tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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89 Lò Thị Thím 1873810045 K6LUATA 10/08/2000 Lào 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mường Luân 2, xã 

Mường Luân, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

90 Lý Thị Ngọc Xuân 1873810053 K6LUATA 13/09/2000 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Lũng Cuốn, xã 

Quang Long, huyện Hạ 

Lang, tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

91 Poong Thị Đợi 1873810061 K6LUATB 01/07/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Pa Tần, xã Pa Tần, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

92 Nông Thị Chung 1873810171 K6LUATB 24/01/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Co Hương, xã Hữu 

Kiên, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

93 Vũ Thị Thu Hiền 1873810071 K6LUATB 19/10/2000 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

94 Vũ Xuân Hòa 1873810076 K6LUATB 19/02/1999 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

khuyết tật thuôc hộ 

nghèo

95 Tằng Văn Tài 1873810150 K6LUATC 06/11/2000 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Kháy Phầu, xã 

Quảng Đức, huyện Hải 

Hà, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

96 Lò Thị Thủy 1873810155 K6LUATC 02/11/2000 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Nà Sáy II, xã Nà Sáy, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

97 Lường Thị Phương 1873810145 K6LUATC 12/09/2000 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo
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98 Huỳnh Tấn Vấn 1873810161 K6LUATC 26/05/1996 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con của người hưởng 

chính sách như thương 

binh

99 Ma Thị Chủ 1873430006 K6QTDLA 24/09/2000 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Séo Lùng 1, xã Thái 

An, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

100 Hoàng Thị Thúy Hà 1873430012 K6QTDLA 29/01/2000 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

101
Nguyễn Thị Thu 

Hương
1873430024 K6QTDLA 05/10/2000 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

102 Bùi Thị Phượng 1873430046 K6QTDLA 12/09/1998 Mường 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

103 Cao Đức Nhân 1873430106 K6QTDLB 06/08/2000 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên mồ côi cả 

cha lẫn mẹ

104 Đặng Thị Thùy Linh 1873430159 K6QTDLC 07/09/2000 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên

105 Bạch Tú Minh 1873430167 K6QTDLC 18/04/2000 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên

106 Trần Thanh Huyền 1873410020 K6QTKDA 15/07/2000 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên
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107 La Thị Bình 1873410005 K6QTKDA 03/09/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Pạt, xã Lục Hồn, 

huyện Bình Liêu, tỉnh 

Quảng Ninh

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

108 Hà Thùy Trang 1873410045 K6QTKDA 24/01/2000 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xã Chà Cang, huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

109 Trần Lê Thu Trang 1873410049 K6QTKDA 06/05/1999 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

110 Bùi Thảo Nguyên 1873430104 K6QTDLB 03/10/2000 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên

111 Đặng Thị Ánh 1873410062 K6QTKDB 05/03/2000 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Trĩ Trong, xã Phúc 

Khánh (Long Phúc + 

Long Khánh), huyện Bảo 

Yên, tỉnh Lào Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

112 Hoàng Thị Dương 1873240014 K6TTDPTA 13/02/2000 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Sla, xã Thạch 

Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

113 Phàn Tạ Mại 1873240039 K6TTDPTA 08/09/1998 Dao 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

114 Trần Thanh Thảo 1873240115 K6TTDPTB 02/10/2000 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

115 Tòng Thị Ngọc Anh 1977610007 K7CTXHA 26/10/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Na Luông, xã Ẳng 

Nưa, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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116 Lý Thị Kim Dung 1977610010 K7CTXHA 19/09/2001 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Đội 2, thôn Pha, xã Đồng 

Tâm, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

117 Bùi Thị Quỳnh Hương 1977610016 K7CTXHA 03/06/2001 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Chóng (Mương 

Chóng), xã Định Cư, 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

118 Poong Thị Lê 1977610018 K7CTXHA 06/12/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Pa Tần, xã Pa Tần, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện 

Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

119 Đinh Thị Mai Loan 1977610021 K7CTXHA 09/10/2001 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Sơn Phú, xã Cao 

Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh 

Hòa Bình

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

120 Thào Thị Mai 1977610024 K7CTXHA 16/02/2001 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Ngải Phóng Chồ, xã 

Cao Sơn, huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

121 Hồ Thị Thảo 1977610033 K7CTXHA 14/07/2001 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Khuổi Nặp, xã Cao 

Minh, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

122 Vương Xuân Thảo 1977610036 K7CTXHA 12/06/2001 Giáy 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Cầm, xã Bản 

Cầm, huyện Bảo Thắng, 

tỉnh Lào Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

123 Pờ Chùy Mé 1977610025 K7CTXHA 06/07/2001 Hà Nhì 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

124 Nguyễn Dư Thảo Vân 1977610042 K7CTXHA 15/10/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con của người tham 

gia kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa 

học
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125 Lò Thị Nghệ 1977610027 K7CTXHA 03/04/2000 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

126 Hoàng Thị Thêm 1973190021 K7GIOI 21/07/2001 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

127 Vàng Thị Việt 1973190028 K7GIOI 10/01/2001 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

128 Phàn Thị Chấu 1973190005 K7GIOI 20/07/1996 Dao 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

129 Ngô Thùy Dương 1973810022 K7LUATA 28/08/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con bệnh binh

130 Trịnh Hồng Khanh 1973810046 K7LUATA 01/04/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

131 Nguyễn Thu Phương 1973810081 K7LUATA 23/04/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

132 Lò Thị Hồng Lan 1973810049 K7LUATB 13/07/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Cang Phiêng, xã Pi 

Toong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

133 Lã Tiến Thành 1973810090 K7LUATB 19/07/2001 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Đồng Quan, xã Bắc 

Lăng, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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134 Lê Thị Khánh Huyền 1973810045 K7LUATB 06/03/2001 Mường 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

135 Hờ Bá Thành 1973810089 K7LUATB 05/02/2001 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

136 Kiều Trường Giang 1978130054 K7QTDL 20/05/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

137 Nguyễn Hương Ly 1978130141 K7QTDLB 21/09/2001 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên

138 Nguyễn Thanh Hiền 1978130081 K7QTDLB 28/02/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

139 Giàng Thị Duy 1978130049 K7QTDLC 23/06/2001 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Phình Cử, xã Ta Ma, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

140 Vừ Thị Mỷ 1978130157 K7QTDLC 09/09/2001 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Xà Tủng Chứ, xã Tả 

Phìn, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

141 Lý Hoài Nam 1978130158 K7QTDLC 08/10/2000 Dao 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Đồng Tha (Đồng 

Tanh), xã Phúc An, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

142 Phan Yến Nhi 1978130180 K7QTDLC 19/09/2001 Bố Y 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS rất ít người 

sống ở vùng có điều 

kiện KTXH khó khăn

Thôn Nậm Lương, xã 

Quyết Tiến, huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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143 Tao Thị Ón 1978130299 K7QTDLC 25/01/2001 Lự 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS rất ít người 

sống ở vùng có điều 

kiện KTXH khó khăn

Bản Nậm Ngập, xã Nậm 

Tăm, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

144 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1973410010 K7QTKDA 18/09/2001 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị mắc bệnh nghề 

nghiệp hưởng TC 

thường xuyên

145 Lương Thị Ngọc Liên 1973410063 K7QTKDB 11/09/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Xốp Cháo, xã Yên 

Hòa, huyện Tương 

Dương, tỉnh Nghệ An

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

146 Nông Thị Thầm 1973410108 K7QTKDB 02/06/2001 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Duối B, xã Thượng 

Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

147 Quàng Văn Tùng 1973410129 K7QTKDB 07/07/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Đội 3, xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

148 Ma Ngọc Ánh 1973410012 K7QTKDB 21/01/2001 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

149 Trịnh Thị Mai 1973410077 K7QTKDB 02/12/2000 Dao 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

150 Quàng Thị Kiều Oanh 2077610072 K8CTXH 18/07/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Chăn, xã Quài Nưa, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

151 Cà Thị Hồng Nhung 2077610052 K8CTXH 13/10/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Co Pháy, xã Mường 

Đăng, huyện Mường Ảng, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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152 Lèng Thị Nụ 2077610114 K8CTXH 17/04/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Nậm Khăn, xã Nậm 

Khăn, huyện Nậm Pồ, 

tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

153 Thào Thị Mại 2077610140 K8CTXH 18/03/2002 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Suối Dinh, xã Suối 

Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

154 Quàng Thị Kim Thảo 2077610170 K8CTXH 24/03/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Ten, xã Nặm Lịch, 

huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

155 Quàng Thị Thưn 2077610195 K8CTXH 07/09/2001 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Huổi Phạ 2, xã Nậm 

Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

156 Cà Thị Thùy 2077610198 K8CTXH 04/05/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mường 1 (mường 2), 

xã Mường Mùn, huyện 

Tuấn Giáo, tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

157 Hà Thị Thư 2077610351 K8CTXH 22/07/2002 Mường 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Quét, xã Đông Cửu, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh 

Phú Thọ

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

158 Quách Thị Hải Yến 2077610026 K8CTXH 06/04/2002 Mường 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

khuyết tật thuôc hộ 

nghèo

159 Mùa Y Lê 2077610318 K8CTXH 03/01/2002 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

160 H Nôel Byâ 2073190003 K8GIOI 25/12/2002 Êđê 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Buôn Đữk, xã Cư Mta, 

huyện Mdrăk, tỉnh Đak 

Lak

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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161 Nguyễn Thị Nguyệt 2073190022 K8GIOI 12/01/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn 12, xã EaPil, huyện 

Mđrắk, tỉnh Đak Lak

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

162 Phùng Thị Lan 2073190101 K8GIOI 19/07/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Thủy Điện, xã Vi 

Hương, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

163 Ma Thị Thu Thảo 2073190107 K8GIOI 06/06/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Pá Phào, xã Hữu 

Kiên, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

164 Lò Thị Tuyết 2073190017 K8GIOI 05/10/2002 Dao 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

165 Lương Thị Tuyết Nhi 2073190023 K8GIOI 26/01/2000 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

166 Lê Thị Hằng 2073190035 K8GIOI 13/09/2001 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

khuyết tật thuôc hộ 

nghèo

167 Đàm Thị Vân Anh 2073190203 K8GIOI 23/06/2002 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

168 Lường Thị Linh 2073810373 K8LUAT 20/08/2002 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

169 Lê Thị Thanh Hà 2073810196 K8LUATA 20/02/2002 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo
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170 Chang Ló Cà 2073810372 K8LUATA 16/02/1998 Mông 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

171 Vì Thị Khay Hương 2073810640 K8LUATB 13/11/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Mường Và, xã 

Mường Và, huyện Sốp 

Cộp, tỉnh Sơn La

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

172 Lò Thị Ngọc Quỳnh 2073800141 K8LUATKT 15/05/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xã Si Pa Phìn, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

173 Lê Thùy Trang 2073800148 K8LUATKT 22/10/2001 Thái 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

174 Hoàng Vân Khánh 2078130473 K8QTDLA 11/01/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Pạt, xã Lục 

Hồn, huyện Bình Liêu, 

tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

175 Đàm Thị Ngọc Ánh 2078130811 K8QTDLA 23/06/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Xóm Đào Bắc, xã Ngọc 

Đào (Đào Ngạn + Phù 

Ngọc) , huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 275/QĐ-

TTg ngày 07 tháng 3 

năm 2018 của Thủ 

tướng Chính Phủ

176 Lô Văn Dũng 2078130824 K8QTDLA 22/12/2001 Nùng 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Nà Ne, xã Hữu Lễ, 

huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

177 Vũ Hương Lan 2078130425 K8QTDLA 23/04/2002 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

178 Đào Phương Thảo 2078130882 K8QTDLB 16/08/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Dền, xã Bản 

Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào 

Cai

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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179 Lê Hà Việt Anh 2078131217 K8QTDLC 01/05/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Suối Bắc, xã Suối 

Quyền, huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

180 Hà Kiều Trang 2073410279 K8QTKDA 20/02/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Bách, xã Trung 

Thượng, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

181 Mùng Thị Thảo 2078130042 K8QTDLA 03/08/2001 Giấy 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Má Lủ, TT Đồng 

Văn, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

182 Ngũ Thị Linh Chi 2073410063 K8QTKDA 05/12/1999 Bố Y 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS rất ít người 

sống ở vùng có điều 

kiện KTXH khó khăn

Thôn Bản Thăng, xã Tùng 

Vài. Huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

183 Đỗ Quang Vĩnh 2073410469 K8QTKDA 19/01/2002 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh

184 Hoàng Thuỳ Hậu 2073410861 K8QTKDC 04/08/2002 Tày 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Naà Bjóoc, xã Đồng 

Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

185 Lò Thị Nga 2073410911 K8QTKDC 14/07/2002 Thái 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Lao, xã Xuân Lao, 

huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ

186 Ma Thị Dinh 2073410833 K8QTKDC 08/06/2002 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Bản Hợp 2, xã Dào San, 

huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu

Quyết định số 275/QĐ-

TTg ngày 07 tháng 3 

năm 2018 của Thủ 

tướng Chính Phủ

187 Hầu Thị Xuân 2078131420 K8QTKDC 06/01/2002 Mông 70%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS sống tại vùng 

có điều kiện KTXH 

đặc biệt khó khăn

Thôn Bản Thùng, xã Ma 

Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang

Quyết định số 582/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ
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188 Nguyễn Thị Thúy Hiền 2073240575 K8TTDPTA 02/06/2002 Kinh 50%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên có cha hoặc 

mẹ bị tai nạn lao động 

được hưởng TC 

thường xuyên

189 Lâm Văn Tú 2073240039 K8TTDPTA 18/10/2001 Tày 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ nghèo

190 Bùi Thị Thúy Lành 2073240063 K8TTDPTA 11/10/2002 Mường 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Sinh viên là người 

DTTS thuộc hộ cận 

nghèo

191 Bùi Ngọc Dung 2073240838 K8TTDPTC 18/07/2002 Kinh 100%

Học kỳ 2 năm 

học 2020-

2021

Con thương binh
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